
PHỤ LỤC
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LỢN TIÊU HỦY DO BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2025
                                                               TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA GIANG

(Kèm theo Tờ trình số  112/TTr-TTCUDVC ngày 01/8/2025 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa Giang)

ST
T

Ngày Biên
bản tiêu

huỷ
            Chủ hộ          Thôn

Số lượng Trọng lượng (kg) Tổng
cộng
(kg)

Lứa tuổi

Nái Thịt Con Đực Nái Thịt Con Đực

1 08-01-2025 Phạm Thị Tư Xuân Phổ Đông 2 215 215 2 năm
2 08-01-2025 Nguyễn Thị Kim Dung Xuân Phổ Đông 1 85 85 6 tháng
3 08-01-2025 Đoàn Thị Hồng An Bình 3 400 400 2 năm
4 08-01-2025 Nguyễn Sang Phú Sơn 36 1.554 1.554 3-5 tháng
5 08-01-2025 Nguyễn Oanh Phú Sơn 5 615 615 2 năm

6
08-01-2025 Nguyễn Thị Thu Thuỳ Phú Sơn 1 195 195 2 năm

2 75 75 2 tháng

7
08-01-2025 Tống Minh Châu Phú Sơn 2 375 375 2 năm

9 45 45 30 ngày
8 08-01-2025 Võ Thị Hoa Phú Sơn 2 280 280 2 năm

9 08-01-2025 Lê Thị Cúc An Hội Nam 2 3 330 330 1-3 năm
10 50 50 2 ngày

10
08-01-2025 Phạm Thị Phối Điền Long

6 1.277 1.277 2-4 năm
5 163 163 2 tháng

30 90 90 20 ngày

11 08-01-2025 Trần Thị Bàng Điền An 1 170 170 2 năm
4 213 213 5 tháng

12 08-01-2025 Nguyễn Thị Mai Phú Thuận 2 189 189 1-3 năm
3 119 119 3 tháng

13 08-01-2025 Nguyễn Thị Nga Mỹ Thạnh Đông 9 508 508 3 tháng
TỔNG CỘNG 27 60 49 0 4.046 2.717 185 - 6.948
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